	
	



ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ 2

ĐỀ 01
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1. Các cá thể trong quần thể động vật cạnh tranh với nhau những điều gì sau đây?


1. Thức ăn.
2. Chỗ ở.
3. Con cái.
4. Ổ sinh thái.


A. 1, 2, 3.
B. 2, 3, 4.
C. 1, 3, 4.
D. 1, 2, 4.

Câu 2. Dấu hiệu nào sau đây có ở quần xã sinh vật mà không có ở quần thể sinh vật?


A. Mật độ.

B. Tỉ lệ đực/cái.


C. Thành phần nhóm tuổi.
D. Độ đa dạng loài.

Câu 3. Độ đa dạng của một quần xã được thể hiện ở


A. số lượng cá thể nhiều.

B. nhiều nhóm tuổi khác nhau.

C. số lượng loài phong phú.
D. sự phân bố thành nhiều tầng.

Câu 4. Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây trong quần xã? 

A. Quần thể chim sâu và quần thể sâu đo.
B. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ.


C. Quần thể chim sẻ và quần thể chim chào mào.
D. Quần thể cá chép và quần thể cá mè.

Câu 5. Dấu hiệu nào sau đây là đặc trưng của quần xã sinh vật?


A. Tỉ lệ giới tính.

B. Thành phần nhóm tuổi.


C. Cấu trúc của quần xã.

D. Số lượng các loài trong quần xã.

Câu 6: Thành phần cấu trúc của một hệ sinh thái gồm có


A. các quần thể sinh vật tác động qua lại lẫn nhau.


B. quần xã sinh vật với môi trường vô sinh của chúng.


C. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.


D. quần xã sinh vật tác động qua lại lẫn nhau.

Câu 7. Hệ sinh thái nào sau đây có độ đa dạng cao?


A. Hệ sinh thái rừng ôn đới.
B. Hệ sinh thái rừng thông phương Bắc.


C. Hệ sinh thái đồng rêu hàn đới.
D. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

Câu 2 (4 điểm). 

a. Hãy vẽ các chuỗi thức ăn từ lưới thức ăn đồng cỏ sau đây?
[image: image1.png]




b. Những sinh vật nào trong các chuỗi thức ăn trên có thể thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ bậc 3?


c. Nếu tiêu diệt hết loài chuột thì điều gì sẽ xảy ra trong quần xã này?
Đáp án

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

	1-A
	2-D
	3-C
	4-A
	5-D
	6-B
	7-D


Phần II. Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(3 điểm)
	Quần thể có các đặc trưng cơ bản sau: tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, mật độ cá thể.

• Tỉ lệ giới tính: là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực/cái. Ở đa số động vật, tỉ lệ giới tính là 1 : 1. Tỉ lệ giới tính có ý nghĩa rất quan trọng, nó cho biết tiềm năng sinh sản của quần thể.

+ Tỉ lệ giới tính thay đổi chủ yếu theo nhóm tuổi của quần thể và phụ thuộc vào sự tử vong không đồng đều giữa các cá thể đực và cái.

• Thành phần các nhóm tuổi: phản ánh trạng thái quần thể (phát triển, ổn định hay giảm sút).

+ Quần thể có các nhóm tuổi: nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi sau sinh sản.

•
Mật độ: là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

+ Đây là đặc trưng cơ bản nhất bởi vì mật độ có ảnh hưởng tới mức sử dụng nguồn sống trong sinh cảnh, tới mức độ lan truyền vật kí sinh, tốc độ gặp nhau giữa các cá thể đực và cái. Mật độ của một loài còn thể hiện tác dụng của loài đó trong sinh cảnh.
	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	2
(4 điểm)
	a. Lưới thức ăn đồng cỏ có các chuỗi thức ăn sau đây:

Cỏ → kiến → ếch → rắn → diều hâu → vi sinh vật.

Cỏ → kiến → chuột → diều hâu → vi sinh vật.

Cỏ → châu chấu → chuột → diều hâu → vi sinh vật.

Cỏ → châu chấu → chuột → rắn → diều hâu → vi sinh vật.

b. Sinh vật thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ bậc 3 là: rắn và diều hâu.

c. Nếu tiêu diệt hết loài chuột thì sẽ ảnh hưởng đến các loài sinh vật khác trong quần xã.

• Chuột là thức ăn của rắn và diều hâu do đó tiêu diệt chuột sẽ làm giảm nguồn thức ăn do đó sẽ làm giảm số cá thể của hai nhóm sinh vật này.

• Chuột là sinh vật ăn kiến và châu chấu nên khi tiêu diệt chuột sẽ làm tăng lượng kiến và châu chấu, đặc biệt là trương lưới thức ăn trên chỉ có chuột ăn châu chấu nên khi tiêu diệt hết chuột lượng châu chấu sẽ tăng rất mạnh và ảnh hưởng đến mùa màng. Còn về lượng kiến thì về mặt lí thuyết cũng sẽ tăng nhưng kiến bị khống chế bởi ếch do đó lượng kiến tăng lên thì số cá thể ếch tăng → cá thể rắn ăn ếch cũng tăng lên → cá thể diều hâu cũng tăng.
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